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Dự thảo:

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh

 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trình Chính phủ xem xét và ban hành Nghị định này như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH


Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 đã quy định “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện ví lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư đã quy định Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 35 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được nêu từ số thứ tự 153 đến số thứ tự 187. Cũng theo khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư thì việc quy định các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề này phải được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát hệ thống văn bản liên quan tới quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể đã rà soát 67 văn bản, bao gồm 7 Luật, 05 Pháp lệnh, 17 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 37 Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Kết quả rà soát đã xác định Bộ Nông nghiệp và PTNT có 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 37 Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh cần được quy định tại Nghị định của Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định để phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư. Các lĩnh vực được điều chỉnh trong dự thảo Nghị định này gồm: giống cây trồng, phân bón, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thủy sản, lâm nghiệp, giống vật nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường. 

Những điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại các văn bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Đầu tư chủ yếu được Quốc hội, Chính phủ giao thẩm quyền quy định chi tiết tại Luật, Pháp lệnh, Nghị định. Quá trình rà soát đã đánh giá lại toàn bộ các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đảm bảo kế thừa các điều kiện, mang tính ổn định, phù hợp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho doanh nghiệp, đồng thời sửa đổi, loại bỏ những điều kiện không còn phù hợp.

Như vậy, xét trên cơ sở thực tiễn triển khai các điều kiện cũng như trên cơ sở pháp lý việc xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là cần thiết để triển khai thi hành Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư năm 2014 và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

2. Kế thừa quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được thực hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu trong hoạt động quản lý nhà nước của Bộ.
3. Bổ sung, sửa đổi các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện không còn phù hợp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH


1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1384/QĐ- BNN-PC ngày 21/4/2016 về việc thành  lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định này. 


2. Tổ chức xây dựng khung dự thảo Nghị định và xây dựng các nội dung chi tiết của các chương, điều, khoản, điểm của dự thảo Nghị định.


3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị định của một số bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh và các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

4. Tổ chức gửi lấy ý kiến bằng văn bản một số Bộ, ngành có liên quan và gửi lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định

6. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số:   và hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở đưa toàn bộ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại các Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ lĩnh vực thức ăn chăn nuôi đang được xây dựng tại nghị định sửa đổi Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và lĩnh vực thú y đang được xây dựng để hướng dẫn Luật Thú y năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Theo đó, dự thảo nghị định đã được xây dựng trên cơ sở sửa đổi 55 điều kiện, bổ sung 09 điều kiện, bãi bỏ 79 điều kiện mà đã được quy định tại các văn bản trước đó.
Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, bao gồm các nội dung cơ bản sau:

1. Điều 1, Điều 2 quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của văn bản.
2. Điều 3, Điều 4 quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định

3. 08 lĩnh vực ban hành kèm theo Nghị định, cụ thể:

a) Lĩnh vực 1 – Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giống cây trồng.  

b) Lĩnh vực 2 – Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực phân bón.

c) Lĩnh vực 3 - Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
d)) Lĩnh vực 4 - Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản.
Đ) Lĩnh vực  5 - Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi.
e)  Lĩnh vực 6 - Điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường.
g) Lĩnh vực 7 - Điều kiện nuôi động vật rừng thông thường. 

h) Lĩnh vực 8 - Điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
V. KẾT QUẢ TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BỘ, NGÀNH, CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Kết quả tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan).
2. Kết quả tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của Bộ Tư pháp).
VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

(Nội dung này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp)

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo Tờ trình:

-  Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến của của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản tổng hợp ý kiến và bản sao góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Văn bản thẩm định và văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét quyết định./.  

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế ngành) (để phối hợp);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Các Thứ trưởng Bộ NN và PTNT;

- Lưu: VT, PC (…b)
	BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát
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